
TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
Người đại diện theo 

pháp luật

Quyết định thành lập/Giấy 

chứng nhận ĐKKD

Số lượng 

người đảm 

nhận chức 

danh chủ chốt

Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú

1
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Tổng hợp 

Hoàng Việt

Thôn Kim Sơn, xã Ân Nghĩa, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định.
Nguyễn Hữu Ất

Số 4101578330 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/11/2020
2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp (công tác xây dựng): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

2
Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn Tuyết Sang

Số 581 đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Văn Sang
Số 4100607162 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/6/2006
4

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tổng hợp 

Hoàng Dũng

Khu phố 8, phường Tam Quan, thị 

xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Hồ Minh Dũng

Số 4101558530 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/2/2020
1

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

4

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Tài nguyên và Môi 

trường

30 Huỳnh Thúc Kháng, phườngThị 

Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Huỳnh Tuấn
Số 4100910842 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/7/2009
1

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Công nghiệp (khai thác mỏ lộ thiên): Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

5
Công ty TNHH XD TH 

Khánh Việt

Số  26 Tôn Thất Thiệp, phường 

Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Lê Thị Hằng

Số 4101420424 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/3/2014; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

15/7/2020

1
1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

6

Công ty Trách nhiệm 

hữu hạn tư vấn và xây 

dựng tổng hợp An 

Hưng

Khu dân cư An Phong, thị trấn Ngô 

Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Nguyễn Hữu Tuấn

Số 4101391043 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/10/2012; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

18/1/2018

7

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

7
Công ty TNHH TVXD 

Tổng hợp Thiên Phúc

Thôn Chánh Hội, xã Mỹ Cát, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Cao Văn Luận

Số 4101575428 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 29/9/2020
3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

8

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Tổng 

hợp Thành Nam

Khu phố Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Đào Văn Đông

Số 4101577560 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 23/10/2020
5

1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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9
Công ty TNHH Đại 

Thanh

222 Tăng Bạt Hổ, Thành phố Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình Định 
Đoàn Đại Hùng

Số 4100555669 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/3/2005; 

Thay đổi lần thứ 10 ngày 

17/11/2017

5

1. Lập Quy hoạch:

- Quy hoạch xây dựng: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp -thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

4. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

10
Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế An Phú

Km 20 quốc lộ 19, Phường Nhơn 

Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Ngô Văn Phúc

Số 4100652969 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 16/7/2007; 

Thay đổi lần thứ 8 ngày 

9/3/2017

4

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp): Hạng III

4. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

11
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Nam Nam

Tổ 24, khu vực 3, phường Nhơn 

Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Lê Nam Nam
Số 4101579944 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/11/2020
8

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

3. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa chất: Hạng III

12
Công ty TNHH Tổng 

hợp Kiên Phú

Thôn Vĩnh Lý, xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Võ Văn Lâm

Số 4101550021 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/9/2019
3

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

13

Công ty TNHH 

Thương mại Minh 

Dung Phát

Thôn Thịnh Văn 1, thị trấn Vân 

Canh, huyện Vân Canh tỉnh Bình 

Định

Phan Chí Minh

Số 4101461156 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 21/3/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

12/12/2018

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (điện chiếu sáng công cộng): Hạng III

- Công trình công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14

Công ty TNHH Xây 

dựng - Cơ khí Minh 

Phú

Lô điều hành, cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

Nguyễn Kế Phước

Số 4101036225 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 29/1/2010; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

27/1/2015

4

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng : Hạng II

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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15
Công ty TNHH Đầu tư 

Tân Đại Minh

Số 363 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Lê Công Thành

Số 4101486256 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/5/2017; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

8/4/2020

4

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

16

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Tổng hợp 

Cát Hải

Thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
Đặng Thanh Trung

Số 4101583764 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/1/2021
4

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

17
Công ty TNHH Xây 

dựng Nguyễn Tân

Liên Trì, xã Cát Nhơn, huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình Định. 
Đào Duy Tuấn

Số 4101582626 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 21/12/2020
2

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (Cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

18
Công ty TNHH Xây 

dựng Tân Thức

Xóm 1, thôn Cảnh An 1, xã Phước 

Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định.

Trần Bá Cảnh

Số 4101419387 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/2/2014; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

15/7/2015

3

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

19
Công ty TNHH Tư vấn 

- Xây dựng An Minh

Thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân, 

thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Lưu Thanh An

Số 4100619601 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/10/2006; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

29/6/2016

5

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

20

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng – Dịch vụ 

Tổng hợp Hưng Thịnh

Số 24 Phan Bội Châu, thị trấn Tăng 

Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Việt Hưng

Số 4101459799 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/2/2016; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

14/7/2019

7

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu – đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

21

Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển xây dựng 

Gia Hưng

Số 1149/1 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Đại Nghĩa

Số 4101576904 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

19/10/2020; Thay đổi lần thứ 1 

ngày 24/12/2020

2

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng – Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị cấp thoát 

nước): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

3. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng – Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

22
Công ty TNHH xây 

dựng Tân Phát

Lô DC 1-5, đường Lê Thành 

Phương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Thành Ngọc

Số 4100266730 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/6/1996; 

Thay đổi lần thứ 8 ngày 

9/6/2016

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng: Hạng II

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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23
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Doanh Phú

Tổ 4, Khu vực 11, phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Lê Vũ Phú
Số 4101581005 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/12/2020
7

1. Lập quy hoạch:

- Lập quy hoạch xây dựng: Hạng III

2. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

3. Giám sát thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng - công nghiệp (công tác xây dựng): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

24

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Minh 

Huy

Khu phố Trà Quang Nam, thị trấn 

Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Lê Võ Song Toàn
Số 4101516609 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/6/2018
3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

25

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Nguyễn 

Hoàng

Số 03, đường Cần Vương, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Việt Triều

Số 4100741802 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/10/2008; 

Thay đổi lần thứ 7 ngày 

12/5/2020

4

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

26

Công ty TNHH xây 

dựng thương mại 

Hoàng Thiên

Số 231/67/8, đường Tây Sơn, tổ 

38B, khu vực 4, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Võ Thị Tụy

Số 4101475688 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

10/11/2016; Thay đổi lần thứ 2 

ngày 22/3/2017

2

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, điện chiếu sáng công cộng): Hạng 

III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

27
Công ty TNHH 

Nguyên Trinh

Khu vực An Ngãi, Phường Nhơn 

Hưng, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

Man Đức Cường
Số  4101564169 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 28/5/2020
1

. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

28

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Tiến 

Phát

Thôn Vĩnh Huy, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lê Bảo Ân

Số 4101545127 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 21/6/2019
2

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

29
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Tấn Linh

Số 35/13/17, đường Võ Văn Dũng, 

phường Ngô Mây, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đình Sâm

Số 4101291320 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

27/12/2011; Thay đổi lần thứ 4 

ngày 17/4/2020

5
1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông: Đường bộ - Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

30

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Kiểu 

Việt

Lô 01, đường Võ Duy Dương, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Lê Anh Vũ
Số 4101555742 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/12/2019
0

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình: 

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Gaio thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

31

Công ty TNHH 

thương mại xây dựng 

Quang Thoại

Thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Lê Văn Nhất

Số 4101416178 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/1/2014; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

11/1/2018

3

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (trừ công tác lắp đặt thiết bị cấp thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III



TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
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Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú

32

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Trường 

Thành

Số 171/22, đường Ngô Mây, 

phường Ngô Mây, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Dương Ngọc Luận
Số 4100778217 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/2/2009
1

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình: Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

33

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế xây dựng 

Hội Quy Hoạch Bình 

Định

Số 65, đường Vũ Bảo, phường Ngô 

Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Võ Công Tuấn

Số 4101474998 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 

31/10/2016; Thay đổi lần thứ 2 

ngày 9/11/2018

1
1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa chất: Hạng II

34
Công ty TNHH xây 

dựng S.U.N

Số 123/5/4, đường Nguyễn Huệ, 

phường Trần Phú, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Hồ Khoa Nam

Số 4101392784 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/11/2012; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

17/5/2019

7

1. Thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

2. Giám sát thi công xây dựng công trình

- Công trình dân dụng - công nghiệp: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

35
Công ty TNHH tổng 

hợp Quy Nhơn

Số 69/33, đường Ngô Mây, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đức Lợi

Số 4101420456 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/3/2014; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

20/4/2020

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

36

Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Tiến 

Đạt

Số 17/4, đường Phan Bội Châu, 

phường Lê Lợi, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Phan Thị Hồng Minh

Số 4101411349 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/9/2013; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

19/10/2015

3

1. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Công nghiệp: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước, đường đô thị, điện chiếu sáng công 

cộng): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

37

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng tổng hợp 

Phước Thịnh

Thôn Vĩnh Viễn, xã Ân Tường 

Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định

Lê Minh Đức
Số 4101575033 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/9/2020
3

1. Giám sát thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (trừ công tác lắp đặt thiết bị cấp thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

2. Thi công xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (đường đô thị, cấp - thoát nước): Hạng III

- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III
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